
STT CIF KH Họ tên KH Số tài khoản
Tặng gói cứu hộ 

VETC

Ngày kích hoạt gói 

cứu hộ
Ngày hiệu lực Ngày kết thúc

1 014xxxx262 Lê Đức Nguyện 058xxxx666 200,000              29/9/2026 2/10/2026 2/10/2027

2 014xxxx558 Nguyễn Quang Nguyện 097xxxx411 200,000              29/9/2026 2/10/2026 2/10/2027

3 014xxxx743 Đậu Ngọc Nam 086xxxx162 200,000              28/9/2026 1/10/2026 1/10/2027

4 014xxxx348 Châu Hồng Thi 081xxxx086 200,000              26/9/2026 29/9/2026 29/9/2027

5 014xxxx896 Lâm Thành Khuyến 056xxxx607 200,000              26/9/2026 3/3/2027 3/3/2028

6 014xxxx860 Nguyễn Quỳnh Khôi 098xxxx895 200,000              25/9/2026 28/9/2026 28/9/2027

7 014xxxx129 Nguyễn Hoàng Mạnh 097xxxx392 200,000              24/9/2026 27/9/2026 27/9/2027

8 014xxxx120 Phạm Văn Long 098xxxx685 200,000              23/9/2026 26/9/2026 26/9/2027

9 014xxxx075 Phạm Thị Loan 098xxxx258 200,000              22/9/2026 25/9/2026 25/9/2027

10 014xxxx385 Lê Hồng Giang 090xxxx245 200,000              22/9/2026 25/9/2026 25/9/2027

11 014xxxx548 Nguyễn Văn Đắc 097xxxx209 200,000              21/9/2026 24/9/2026 24/9/2027

12 014xxxx555 Nguyễn Văn Truyền 086xxxx613 200,000              21/9/2026 24/9/2026 24/9/2027

13 014xxxx064 Trương Công Cường 088xxxx325 200,000              20/9/2026 23/9/2026 23/9/2027

14 014xxxx955 Trần Văn Tiến 098xxxx799 200,000              18/9/2026 21/9/2026 21/9/2027

15 014xxxx207 Võ Tấn Lực 090xxxx800 200,000              17/9/2026 20/9/2026 20/9/2027

16 014xxxx203 Trần Dũng 096xxxx236 200,000              17/9/2026 20/9/2026 20/9/2027

17 014xxxx185 Nguyễn Thanh Liêm 097xxxx556 200,000              16/9/2026 19/9/2026 19/9/2027

18 014xxxx524 Phù Minh Hiện 035xxxx678 200,000              16/9/2026 19/9/2026 19/9/2027

19 014xxxx930 Phù Trần Minh Toàn 036xxxx191 200,000              15/9/2026 18/9/2026 18/9/2027

20 014xxxx720 Nguyễn Trọng Tài 097xxxx735 200,000              15/9/2026 18/9/2026 18/9/2027

21 014xxxx838 Nguyễn Hồng Thái 096xxxx991 200,000              15/9/2026 18/9/2026 18/9/2027

22 014xxxx717 Nguyễn Hồng Việt 097xxxx319 200,000              15/9/2026 18/9/2026 18/9/2027

23 014xxxx409 Nguyễn Tiến Phượng 094xxxx875 200,000              14/9/2026 17/9/2026 17/9/2027

24 014xxxx791 Vũ Quốc Uy 037xxxx899 200,000              13/9/2026 16/9/2026 16/9/2027

25 014xxxx054 Hoàng Thuý Quỳnh 094xxxx585 200,000              13/9/2026 16/9/2026 16/9/2027

26 014xxxx006 Trần Hoàng Tỷ 090xxxx381 200,000              12/9/2026 15/9/2026 15/9/2027

27 014xxxx783 Võ Hoài Túc 097xxxx917 200,000              12/9/2026 15/9/2026 15/9/2027

28 014xxxx575 Ngô Văn Nam 098xxxx833 200,000              12/9/2026 15/9/2026 15/9/2027

29 014xxxx007 Đoàn Yên Thiện 093xxxx009 200,000              11/9/2026 14/9/2026 14/9/2027

30 014xxxx513 Nguyễn Nam Phương 094xxxx389 200,000              11/9/2026 14/9/2026 14/9/2027

31 014xxxx000 Nguyễn Huy Phúc 034xxxx979 200,000              10/9/2026 13/9/2026 13/9/2027

32 014xxxx156 Nguyễn Đức Quỳnh 089xxxx189 200,000              8/9/2026 11/9/2026 11/9/2027

33 014xxxx783 Phạm Văn Quyết 098xxxx382 200,000              7/9/2026 10/9/2026 10/9/2027
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34 014xxxx859 Phạm Tấn Phước 098xxxx459 200,000              6/9/2026 9/9/2026 9/9/2027

35 014xxxx816 Nguyễn Thị Mỹ Hoa 097xxxx597 200,000              5/9/2026 8/9/2026 8/9/2027

36 014xxxx411 Nguyễn Tuyết Trinh 052xxxx805 200,000              4/9/2026 7/9/2026 7/9/2027

37 014xxxx584 Đặng Công Sơn 086xxxx008 200,000              3/9/2026 6/9/2026 6/9/2027

38 014xxxx929 Trương Đồng Khánh 070xxxx881 200,000              2/9/2026 5/9/2026 5/9/2027

39 014xxxx728 Hoàng Văn Mạnh 098xxxx177 200,000              2/9/2026 5/9/2026 5/9/2027

7,800,000           TỔNG CỘNG


